
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 26B, ngõ 155 đường Xuân Đỉnh,  Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

08/03/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH VIÊNG CHĂN - HÀ NỘI

0110277660

STT Tên ngành Mã ngành

1. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: 
- Đại lý bán hàng hóa; 
- Môi giới mua bán hàng hóa. 
(Trừ hoạt động đấu giá)

4610

2. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết:
- Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác;
- Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh;
- Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm;
- Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát 
điện, động cơ điện dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch 
điện).

4649

3. Hoạt động dịch vụ liên quan đến các cuộc gọi
Chi tiết:
- Các cuộc gọi trong nước, trả lời các cuộc gọi từ khách hàng 
qua tổng đài viên, phân bổ cuộc gọi tự động, chuyển cuộc gọi 
tự động, hệ thống trả lời tương tác hoặc những phương thức 
đơn giản để nhận các hợp đồng, cung cấp sản phẩm thông tin, 
tiếp nhận phản ánh của khách hàng;
- Các cuộc gọi ra nước ngoài sử dụng phương thức đơn giản để 
bán hoặc tiếp thị hàng hóa hoặc dịch vụ cho khách hàng tiềm 
năng, đảm nhận việc nghiên cứu thị trường hoặc thăm dò dư 
luận và các hoạt động tương tự cho khách hàng 

8220

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH VIÊNG CHĂN - HÀ NỘI
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: VIENG CHAN - HA NOI COMPANY 
LIMITED
Tên công ty viết tắt: VIENG CHAN - HA NOI CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0936 124 266
Email: Congtytnhhviengchanhanoi@g

mail.com            

Fax:
Website:
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4. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
Chi tiết: Tổ chức sự kiện, hội thảo, hội nghị
(Không thực hiện các hiệu ứng cháy, nổ; không sử dụng chất 
nổ, chất cháy, hóa chất làm đạo cụ, dụng cụ thực hiện các 
chương trình văn nghệ, sự kiện, phim ảnh)

8230

5. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất khẩu, nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh 
doanh 

8299

6. Quảng cáo
(Không bao gồm quảng cáo thuốc lá).

7310

7. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận
(Không bao gồm dịch vụ điều tra và hoạt động báo chí)

7320

8. Hoạt động thiết kế chuyên dụng 7410

9. Bán buôn tổng hợp
(Trừ các mặt hàng Nhà nước cấm)

4690

10. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4711

11. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Chi tiết: 
- Bán lẻ trong siêu thị (Supermarket);
- Bán lẻ trong cửa hàng tiện lợi (Minimarket);
- Bán lẻ trong cửa hàng kinh doanh tổng hợp khác

4719

12. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

13. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh, mứt, 
kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngữ cốc, bột, tinh bột trong 
các cửa hàng chuyên doanh

4722

14. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

15. Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên 
doanh

4724

16. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
Chi tiết: Trừ đấu giá bán lẻ qua internet.

4791

17. Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: - Bán lẻ các loại hàng hóa bằng phương thức khác 
chưa kể ở trên như: bán trực tiếp hoặc chuyển phát theo địa 
chỉ; bán thông qua máy bán hàng tự động...;
- Bán lẻ của các đại lý hưởng hoa hồng (ngoài cửa hàng)

4799

18. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)

4931
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19. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết:
Vận tải hành khách bằng xe khách nội tỉnh, liên tỉnh

4932

20. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: 
- Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô. 
- Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng công - ten – nơ 

4933

21. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
(Không bao gồm những loại Nhà nước cấm)

5210

22. Bốc xếp hàng hóa 5224

23. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ 5225

24. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết: 
- Gửi hàng; 
- Giao nhận hàng hóa; 
- Thu, phát các chứng từ vận tải và vận đơn;
- Hoạt động liên quan khác như: bao gói hàng hóa nhằm mục 
đích bảo vệ hàng hóa trên đường vận chuyển, dỡ hàng hóa, lấy 
mẫu, cân hàng hoá.
(Loại trừ hoạt động dịch vụ hỗ trợ vận tải hàng không)

5229

25. Chuyển phát
Chi tiết:
-  Nhận, phân loại, vận chuyển và phân phối nội tỉnh trong 
nước;
- Dịch vụ giao hàng tận nhà;

5320

26. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Chi tiết: 
- Kinh doanh dịch vụ lưu trú

5510

27. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
Chi tiết: Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống (trừ cửa hàng ăn 
uống thuộc chuỗi cửa hàng ăn nhanh)
(không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát karaoke, vũ 
trường)

5610

28. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng

5621

29. Dịch vụ phục vụ đồ uống
Chi tiết: Quán bia, cà phê, giải khát
(không bao gồm kinh doanh quán bar)

5630

30. Đại lý du lịch 7911
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31. Điều hành tua du lịch
Chi tiết:
- Kinh doanh dịch vụ lữ hành 

7912(Chính)

32. Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá 
và tổ chức tua du lịch

7990

33. Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4753

34. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
- Bán lẻ đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện trong các cửa 
hàng chuyên doanh;
- Bán lẻ giường, tủ, bàn, ghế và đồ dùng nội thất tương tự 
trong các cửa hàng chuyên doanh;
- Bán lẻ đồ dùng gia đình bằng gốm, sứ, thủy tinh trong các 
cửa hàng chuyên doanh;
- Bán lẻ nhạc cụ trong các cửa hàng chuyên doanh;
- Bán lẻ đồ dùng gia đình khác còn lại chưa được phân vào đâu 
trong các cửa hàng chuyên doanh.

4759

35. Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4761

36. Bán lẻ băng đĩa âm thanh, hình ảnh (kể cả băng, đĩa trắng) 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4762

37. Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4763

38. Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh 4764

39. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4771

40. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
- Bán lẻ hoa, cây cảnh, cá cảnh, chim cảnh, vật nuôi cảnh trong 
các cửa hàng chuyên doanh;
- Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ 
trong các cửa hàng chuyên doanh;
- Bán lẻ tranh, ảnh và các tác phẩm nghệ thuật khác (trừ đồ cổ) 
trong các cửa hàng chuyên doanh;
- Bán lẻ đồng hồ, kính mắt trong các cửa hàng chuyên doanh;
- Bán lẻ hàng hóa khác mới chưa được phân vào đâu trong các 
cửa hàng chuyên doanh:
+ Bán lẻ hàng hóa sử dụng để lau chùi, quét dọn, làm vệ sinh 
như chổi, bàn chải, khăn lau...; 
(Trừ bán lẻ súng, đạn, bán lẻ vàng, bán lẻ tem, tiền kim khí)

4773
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500.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 

của tổ chức

Ghi 
chú

1 HOÀNG THỊ 
THU 
TRANG

Việt 
Nam

Tổ dân phố Trung 3,  
Phường Xuân Đỉnh, 
Quận Bắc Từ Liêm, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

100.000.000 20,000 030189024638

2 LÊ THỊ 
THANH 
TIỀN

Việt 
Nam

Số 106, lô A1, tổ 6, 
khối phố 4, Phường 
Tân Hưng Thuận, 
Quận 12, Thành phố 
Hồ Chí Minh, Việt 
Nam

200.000.000 40,000 086170002515 

3 HOÀNG 
VĂN QUÂN

Việt 
Nam

Số 106, lô A1, tổ 6, 
khối phố 4, Phường 
Tân Hưng Thuận, 
Quận 12, Thành phố 
Hồ Chí Minh, Việt 
Nam

200.000.000 40,000 038071013774

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       038071013774
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Số 106, lô A1, tổ 6, khối phố 4, Phường Tân Hưng Thuận, Quận 12, 
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 106, lô A1, tổ 6, khối phố 4, Phường Tân Hưng Thuận, Quận 12, 
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Họ và tên:   HOÀNG VĂN QUÂN Nam

17/07/1971 Kinh Việt Nam

01/11/2022 Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Chủ tịch hội đồng thành viênChức danh:
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